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I. Kế hoạch dạy học.
1. Môn: Ngữ văn 9
a. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KÌ I
	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THIẾT BỊ 
DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM 
DẠY HỌC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiết
	Ngày 

	1
	Phong cách HCM
	1
	








Tuần 1
Từ 5/9 đến 10/9
	1. Kiến thức: 
  - Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt hàng ngày
  - Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
  - Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	2
	Đấu tranh cho một TG hòa bình
	1
	
	 1. Kiến thức: 
- Một số hiểu biết về tình hình thế giới  trong những năm 1980 liên quan đến văn bản
 - Hệ thống luận điểm, luận cứ , cách lập luận trong văn bản 
 - Thấy được nghệ thuật  nghị luận của tác giả: Chứng cứ cụ thể xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu chuộng hoà bình,  đấu tranh ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9A
	
	

	3
	Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
	2
	
	1. Kiến thức:
  - Thấy được thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách thức, cơ hội và  nhiệm vụ của chúng ta.
 -  Nắm được những thể hiện của quan điểm vể vấn đề quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ở Việt nam.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất:
- Có tấm lòng nhân hậu, cảm thông và chia sẻ sâu sắc đối với những em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, có thái độ tích cực đối với những hàng vi vi phạm quyền trẻ em.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	4
	Luyện tập 2 văn bản: Phong cách HCM và Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình.
	1
	
	1. Kiến thức:
- Củng cố và ôn luyện lại chi tiết 2 văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, kiểu văn bản, nội dung và nghệ thuật đặc sắc.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh thái độ sống đúng đắn, có ích cho xã hội cũng như trách nhiệm của bản thân với đất nước, với thế giới.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	5
	DHTC: Phong cách HCM
	1
	Tuần 1
Từ 5/9 đến 10/9
	1. Kiến thức:
-  Khắc sâu kiến thức VB: Phong cách HCM
- Vận dụng làm BT viết đoan văn NL.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	6
	Các phương châm hội thoại
	1
	







Tuần 2
Từ 11/9 đến 16/9

	1. Kiến thức:
 - Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh có ý thức trong giao tiếp.
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	7
	Các phương châm hội thoại
	1
	
	1. Kiến thức:
 - Học sinh nắm được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm này trong giao tiếp.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh có ý thức trong giao tiếp.
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	8
	Các phương châm hội thoại
	1
	
	1. Kiến thức:
- Nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp .
- Hiểu được phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp; vì nhiều lí do khác nhau, các phương châm hội thoại có khi không được tuân thủ.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh lễ phép, tôn trọng người giao  tiếp đối thoại cùng.
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	9
	Cách dẫn trực tiếp, gián tiếp
	1
	
	1. Kiến thức:
  - Biết và hiểu được thế nào là  cách dẫn trực tiếp và lời dẫnTT
 - Biết và hiểu được thế nào là  cách dẫn gián tiếp và lời dẫn GT
2. Năng lực:
- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, hợp tác, tự quản bản thân
 - Năng lực chuyên biệt: giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ ,…  
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.
	
	
	9A



9B
	
	

	10
	 Sử dụng  
một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


	
	
	1. Kiến thức:
 -  Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.
- Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong văn thuyết minh
- Giúp học sinh biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
2. Năng lực: 
 - Năng lực chung: giải quyết vấn đề, hợp tác
 - Năng lực chuyên biệt: giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ ,…  
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh thêm yêu, tự hào cảnh đẹp quê hương đất nước và giữ gìn vệ sinh
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	11
	DHTC: Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình
	1
	Tuần 2
Từ 11/9 đến 16/9
	1. Kiến thức:
-  Khắc sâu kiến thức VB: Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình.
- Vận dụng làm BT viết đoan văn NL.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh biết yêu thương, cảm thông, sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	12
	LT sử dụng  
một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

	1





	 Tuần 3
Từ 18/9 đến 23/9



	1. Kiến thức:
 -  Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.
- Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong văn thuyết minh
- Giúp học sinh biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
2. Năng lực: 
 - Năng lực chung:  hợp tác, giải quyết vấn đề.
-  Năng lưc chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh thêm yêu, tự hào cảnh đẹp quê hương đất nước và giữ gìn vệ sinh
- Giáo dục cho học sinh tác phong tự tin, nói năng lưu loát khi trình bày bài nói trước lớp.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	13
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
	1







	
	1. Kiến thức:
- Biết và hiểu  được tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc gây ấn tượng.
- Vai trò của miêu tả trong văn bản TM: phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể của đối tượng cần TM
2. Năng lực:
- Năng lực chung: hợp tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề
- Năng lực chuyên biệt:  giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ,…  
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh thêm yêu, tự hào cảnh đẹp quê hương đất nước
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	14
	LT sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
	1








	
	1. Kiến thức:
- Biết và hiểu  được tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc gây ấn tượng.
- Vai trò của miêu tả trong văn bản TM: phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể của đối tượng cần TM
2. Năng lực:
- Năng lực chung: hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo 
- Năng lực chuyên biệt:  giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB,…  
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh thêm yêu, tự hào cảnh đẹp quê hương đất nước
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	15
	Chuyện người con gái Nam Xương
- KK học sinh tự làm: Luyện tập tóm tắt tác phẩm TS
	3
	
	1. Kiến thức:
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong một tác phẩm truyền kì
 - Hiện thực về số phận của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống của họ.
 - Mối liên hệ giữa tác phẩm với truyện Vợ chàng Trương
2. Năng lực 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất
- Giáo dục cho học sinh tình cảm yêu mến, quí trọng gia đình, cảm thông cho số phận người phụ nữ
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	16
	DHTC:
Tuyên bố thế giới về sự sống còn,…	 Tuyên bố thế giới…
	1
	Tuần 3
Từ 18/9 đến 23/9

	1. Kiến thức:
  - Củng cố kiến thức
 -  Nắm được những thể hiện của quan điểm vể vấn đề quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ở Việt nam.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: sáng tạo, hợp tác, tự quản.
- Năng lực chuyên biệt: giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất:
- Có tấm lòng nhân hậu, cảm thông và chia sẻ sâu sắc đối với những em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, có thái độ tích cực đối với những hàng vi vi phạm quyền trẻ em.
	
	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	17
	Sự phát triển của từ vựng.

	2









	









Tuần 4
Từ 25/9 đến 
30/9





	1. Kiến thức:
- Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.
- Nắm được có hai phương thức phát triển nghĩa của từ ngữ
- Biết cách tạo từ mới
- Nắm được việc mượn từ ngữ nước ngoài
- Vận dụng các phương thức chuyển nghĩa phù hợp trong nói và viết 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: hợp tác, tự quản, sáng tạo 
- Năng lực chuyên biệt:  giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB,…  
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh có ý thức trong giao tiếp,  lòng say mê khám phá trí thức.
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	18
	Hoàng Lê nhất thống chí(hồi 14)
- KK học sinh tự đọc:   Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
	3
	
	1. Kiến thức:
 - Những hiểu biết cơ bản về nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái, về phong trào Tây Sơn và người anh hùng Nguyễn Huệ
 - Nắm được những nhận vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi
 - Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề, tự quản
 - NL chuyên biệt:  sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tự hào dân tộc...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	19
	DHTC: Chuyện người con gái Nam Xương
	1
	Tuần 4
Từ 25/9 đến 
30/8

	1. Kiến thức:
  - Củng cố, khắc sâu kiến thức VB:  Chuyện người con gái Nam Xương.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự quản
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	20
	Truyện Kiều của Nguyễn Du
	1
	













Tuần 5
Từ 02/10 đến 07/10

	 1. Kiến thức:
- Biết được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du.
 - Biết được nhân vật, sự kiện cốt truyện  
 - Hiểu được thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong một tác phẩm văn học trung đại, những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều. Từ đó thấy được truyện Kiều là kiệt tác của văn học dân tộc.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học
 - NL chuyên biệt: sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh biết trân trọng giá trị của những tác phẩm tiêu biểu, những tinh tuý của thơ Nôm dân tộc; kính phục, ngợi ca tài  năng của Nguyễn Du.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	21
	Chị em Thuý Kiều
- KK học sinh tự đọc: Cảnh ngày xuân
	1
	
	1. Kiến thức
- Biết được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du,  nghệ thuật miêu tả nhân vật.
- Hiểu được cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều: 
- Vận dụng được nghệ thuật miêu tả nhân vật trong viết văn tự sự
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh biết trân trọng ca ngợi vẻ đẹp của con người 
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	22
	Kiều ở lầu Ngưng Bích
- KK tự đọc: Mã giám Sinh mua Kiều, Kiều báo ân báo oán
	2
	
	1. Kiến thức
-  Nỗi bẽ bàng, buồn tủi, cô đơn của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của nàng
 - Ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của Nguyễn Du.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh có ý thức học tập cách miêu tả thiên nhiên của tác giả để viết văn, lòng yêu mến, sự khâm phục tài năng miêu tả của Nguyễn Du.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	23
	DHTC: Chị em Thúy Kiều
	1
	Tuần 5
Từ 02/10 đến 07/10


	1. Kiến thức
- Biết được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du,  nghệ thuật miêu tả nhân vật.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho học sinh biết trân trọng ca ngợi vẻ đẹp của con người 
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	24
	Miêu tả  trong văn TS
	1
	

Tuần 6
Từ 09/10 đến 14/10




	1. Kiến thức:
  - Học sinh hiểu  được vai trò của yếu tố  miêu tả hành động, sự việc, trong văn tự sự .
- Vận dụng hiểu biết về văn miêu tả trong văn bản tự sự để đọc hiểu văn bản 
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	25
	LT miêu tả  trong văn TS
	1
	
	1. Kiến thức:
- Sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản.
- Vai trò, tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
- NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	26
	Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 
	1
	
	1. Kiến thức:
  - Biết được nội tâm nhân vật và miêu tả nội tâm nhân vật trong tác phẩm tự sự
- Hiểu được vai trò của miêu tả nội tâm trong một văn bản tự sự
- Vận dụng hiểu biết về miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự để đọc hiểu văn bản
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	27
	LT miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 
	1
	
	1. Kiến thức:
  - Biết, hiểu  được tác dụng của miêu tả nội tâm và mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi kể chuyện
- Vận dụng được việc sử dụng yếu tố  miêu tả nội tâm khi viết đoạn văn tự sự
2. Năng lực 
- NL chung: giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
- NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	28
	Luyện tập sau chủ đề
	1




	
	1. Kiến thức:
 - Củng cố, khắc sâu kiến thức trong chủ đề 
 - Phân tích được đặc sắc NT trong đoạn trích.
 - Vận dụng được việc sử dụng yếu tố  miêu tả, miêu tả nội tâm khi viết đoạn văn tự sự.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	
	
	9A



9B
	
	

	29
	DHTC: Kiều ở lầu Ngưng Bích
	1
	
Tuần 6
Từ 09/10 đến 14/10

	1. Kiến thức:
- Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức về  nội dung, nghệ thuật trong đoạn trích: kiều ở lầu NB 
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh có ý thức học tập cách miêu tả thiên nhiên của tác giả để viết văn, lòng yêu mến, sự khâm phục tài năng miêu tả của Nguyễn Du.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	30
	Thuật ngữ
Khuyến khích hs tự đọc: Trau dồi vốn từ                              
	2
	Tuần 7
Từ 16/10 đến 21/10  



	1. Kiến thức:
   -  Khái niệm thuật ngữ.
   -  Những đặc điểm của thuật ngữ.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: hợp tác, tự quản, sáng tạo 
- Năng lực chuyên biệt:  giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB,…  
3. Phẩm chất:
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	31
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
- Khuyến khích hs tự đọc: Lục Vân Tiên gặp nạn
	2
	
	1. Kiến thức:
 - Những hiểu biết bước đầu về tác giả NĐC và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên .
- Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.
-  Khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
2. Năng lực:
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ,  cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất:
-  Giáo dục học sinh thêm yêu mến trân trọng tài năng đức độ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu 
 - Yêu quý các nhân vật có phẩm chất tốt đẹp như Lục Vân Tiên & Kiều Nguyệt Nga, học tập các phẩm chất tốt đẹp của họ:
=> Tình yêu thương & sự giúp đỡ mọi người.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	32
	Ôn tập truyện trung đại

	2
	
	1. Kiến thức:
 - Khắc sâu kiến thức các truyện trung đại đã học
 - Biết trình bày những cảm nhận, suy nghĩ về nhân vật và các chi tiết đặc sắc trong tp.
- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm của mình về nhân vật; kể tóm tắt lại truyện.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ văn học. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh tình cảm trong sáng, trung thực, yêu quý, trân trọng vẻ đẹp, tài năng của con người, lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo..
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	33
	DHTC: Miêu tả nội tâm trong văn TS
	1
	Tuần 7
Từ 16/10 đến 21/10  

	1. Kiến thức:
 - Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức về yếu tố miêu tả và MT nội tâm  trong văn tự sự 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo
 - NL chuyên biệt: hợp tác, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	34
	Tổng kết từ vựng
	3
	Tuần 7
Từ 23/10 đến 28/10   
	1. Kiến thức:
- Nắm chắc và củng cố một số khái niệm có liên quan đến từ vựng.
-  Biết vận dụng những kiến thức  về từ vựng đã học ở lớp  6 đến lớp 9 để làm BT.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	35
	Ôn tập giữa kì
	2
	
	1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV từ T1 đến T8.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập
	
	
	9A



9B
	
	

	36
	DHTC: Ôn tập về một số biện pháp tu từ
	1
	Tuần 7
Từ 23/10 đến 28/10   
	1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết các biện pháp tu từ trong các đoạn văn, câu văn và nêu giá trị hiệu quả
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	37
	Khảo sát giữa kì I
	2
	Tuần 9
Từ 30/10 đến 04/11 

	1. Kiến thức
 - HS vận dụng những KT đã học từ đầu HK vào làm bài thi khảo sát
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm, trung thực trong học tập.
	
	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	38
	Ôn tập TV
	2



	

	1. Kiến thức:
   -  Củng cố KT về các PCHT, cách dẫn TT, GT, thuật ngữ…
2. Năng lực:
- Năng lực chung: hợp tác, tự quản, sáng tạo 
- Năng lực chuyên biệt:  giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB,…  
3. Phẩm chất:
- Yêu tiếng Việt, tự hào về ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của TV.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	39
	DHTC: Ôn tập giữa kì
	1
	Tuần 9
Từ 30/10 đến 04/11



	1. Kiến thức:  
  - Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV từ đầu HK1.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu quê hương, trân trọng những giá trị của cuộc sống; ý thức trách nhiệm học tập...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	40
	Đồng chí 

	3
	




Tuần 10
Từ 6/11 đến 11/11





	1. Kiến thức: 
- Biết được về hiện thực những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của  dân tộc ta.
 - Biết được lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của những người chiến sĩ trong bài thơ này.
- Hiểu đặc điểm nghệ thuật của bài thơ: ngôn ngữ thơ bình dị, biểu cảm, hình ảnh tự nhiên, chân thực.
- Tìm hiểu một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được những giá trị nghệ thuật trong bài thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, nhân ái, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	41
	Trả bài khaỏ sát giữa kì I
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Giúp HS ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra, thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra của mình và tìm ra phương hướng khắc phục, sửa chữa.
- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu cho bài kiểm tra học kì I 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất:  Giáo dục cho học sinh ý thức trung thực, trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	42
	Bài thơ về tiểu đội xe không
	3
	
	1. Kiến thức: 
- Biết được vẻ đẹp của hình tượng người lính lái xe Trường Sơn những năm tháng đánh Mĩ ác liệt và chất giọng hóm hỉnh, trẻ trung trong một bài thơ của PTD
- Vận dụng cách phân tích thơ vào viết đoạn văn cảm nhận thơ
2. Năng lực 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, nhân ái, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	43
	DHTC: Đồng chí
	

1





	

Tuần 10
Từ 6/11 đến 11/11

	1. Kiến thức: 
-  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về bài thơ
- Rèn kĩ năng nhận diện, phân tích các nghệ thuật đặc sắc trong các đoạn thơ tiêu biểu
- Rèn kĩ năng phân tích các câu thơ, đoạn thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, nhân ái, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	44
	Đoàn thuyền đánh cá
	3



	Tuần 11
Từ 13/11 đến 18/11

	1. Kiến thức: 
- Học sinh có hiểu biết bước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ
- Hiểu được những cảm xúc của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động ngư dân trên biển
- Hiểu được những nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn của bài thơ.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức lòng tự hào về sự giàu đẹp của biển, đất nước, giáo dục lòng say mê lao động, cống hiến.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	45
	DHTC: Bài thơ về tiểu đội xe không
	1




	Tuần 11
Từ 13/11 đến 18/11

	1. Kiến thức: 
 -  Củng cố, khắc sâu  kiến thức về bài thơ
- Rèn kĩ năng nhận diện, phân tích các nghệ thuật đặc sắc trong các đoạn thơ tiêu biểu
- Rèn kĩ năng phân tích các câu thơ, đoạn thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, nhân ái, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	46
	Bếp lửa


-  KK học sinh tự đọc: Khúc hát ru....
	3








	Tuần 12
Từ 20/11 đến 25/11

	1. Kiến thức: 
   - Học sinh có hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
    - Hiểu những cảm xúc chân thành của tác giả và hình ảnh người bà giầu tình thương, giầu đức hi sinh.
    - Vận dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả và bình luận trong tác phẩm trữ tình.
2. Năng lực 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh  lòng yêu kính bà và trân trọng những tình cảm của mình với bà, tình yêu quê hương, đất nước.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	47
	Ánh trăng
	2


	
	1. Kiến thức:
- Nhớ những kỉ niệm về một thời gian lao nhưng nặng nghĩa tình của người lính.
- Hiểu sự kết hợp các yếu tố tự sự, nghị luận trong một tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại và tác dụng của nó.
- Hiểu những ngôn ngữ, hình ảnh giàu suy nghĩ, mang ý nghĩa biểu tượng.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất:
  - Giáo dục lòng tự hào về truyền thống ngoại xâm kiên cường của cha ông.

	
	
	9A



9B
	
	

	48
	DHTC: Đoàn thuyền đánh cá
	1




	Tuần 12
Từ 20/11 đến 25/11

	1. Kiến thức:
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về  bài thơ
- Rèn kĩ năng nhận diện, phân tích các nghệ thuật đặc sắc trong các đoạn thơ tiêu biểu
- Rèn kĩ năng phân tích các câu thơ, đoạn thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh  lòng tình yêu thiên nhiên, yêu lao động,  yêu quê hương, đất nước.
	- Máy tính
- Màn hình

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	49
	Làng
	3







	Tuần 13
Từ 27/11 đến 02/12


	1. Kiến thức
- Có hiểu biết bước đầu về tác giả Kim Lân 
- Hiểu giá trị ND và NT của truyện ngắn “ Làng” 
 - Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm truyện.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu nước, nhân  ái...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	50
	Lặng lẽ Sa Pa
	3





	
	1. Kiến thức 	
 - Vẻ đẹp của hình tượng con người thầm lặng cống hiến  quên mình vì tổ quốc trong tác phẩm
 - Có hiểu biết thêm về tác giả, tác phẩm truyện VN hiện đại viết về những người lao động mới trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.
- Hiểu, cảm nhận được giá trị ND và NT của truyện.
 - Vận dụng kiến thức văn bản để viết bài văn NL về  nhân vật
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu nước, nhân  ái, trung thực, trách nhiệm...
	- Máy tính
- Màn hình

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	51
	DHTC: Bếp lửa
	
1







	Tuần 13
Từ 27/11 đến 02/12

	1. Kiến thức:
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về  bài thơ
- Rèn kĩ năng nhận diện, phân tích các nghệ thuật đặc sắc trong các đoạn thơ tiêu biểu
- Rèn kĩ năng phân tích các câu thơ, đoạn thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh  lòng yêu kính bà và trân trọng những tình cảm của mình với bà, tình yêu quê hương, đất nước.
	
	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	52
	Chiếc lược ngà
	   3  








	Tuần 14
Từ 4/12 đến 9/12

	1. Kiến thức 
 - Cảm nhận được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một đoạn truyện Chiếc lược ngà. Tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh; giá trị ND và NT của truyện CLN.
- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS tình cảm cha con, lòng yêu nước, nhân ái...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	53
	Ôn tập truyện, thơ hiện đại VN 
	3


	
	1. Kiến thức
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức về phần thơ, truyện  hiện đại.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS yêu nước, nhân ái, trung thực....
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	54
	DHTC:  Làng
	1



	
Tuần 14
Từ 4/12 đến 9/12
	1. Kiến thức:
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về  truyện ngắn Làng
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt:  giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu nước, nhân  ái, trách nhiệm học tập...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	55
	Nghị luận trong văn bản tự sự

	1







	Tuần 15
Từ 11/12 đến 16/12



	1. Kiến thức:
 -  Nhận biết yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
 -  Hiểu mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
 -  Hiểu tác dụng của các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập, vận dụng các yếu tố khi viết đoạn văn.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	56
	LT viết đoạn văn tự sự có sửu dụng yếu tố nghị luận 

	1
	
	1. Kiến thức:
 -  Hiểu mục đích của việc sử dụng yếu tố NL trongVBTS
 -  Hiểu tác dụng của các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập, vận dụng các yếu tố khi viết đoạn văn.
	
	
	9A



9B
	
	

	57
	Kể chuyện tưởng tượng trong văn tự sự
	1
	
	 1. Kiến thức
- Nhân vật, cốt truyện, sự kiện trong tác phẩm tự sự.
 - Vai trò của tưởng tượng trong tự sự.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm với qhđn
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	58
	Đối thoại, độc thoại nội tâm trong văn TS
	1
	
	1. Kiến thức
 - Biết viết văn TS có đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 
- Hiểu được vai trò của đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong VBTS.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập, vận dụng các yếu tố khi viết đoạn văn.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	59
	DHTC: Lặng lẽ Sa pa
	1
	Tuần 15
Từ 11/12 đến 16/12

	1. Kiến thức:
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về  truyện ngắn LLSP.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu nước, nhân  ái, trung thực, trách nhiệm...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	60
	Luyện nói: TS kết hợp với NL, miêu tả nội tâm
- KKHS tự đọc: Người kể chuyện trong văn tự sự
	1
	




Tuần 16
Từ 18/12 đến 23/12

	1. Kiến thức:
 -  Hiểu mục đích của việc sử dụng yếu tố NL, MT nội tâm  trongVBTS
 -  Hiểu tác dụng của các yếu tố nghị luận, MT nội tâm trong văn bản tự sự.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập, vận dụng các yếu tố khi viết, nói văn NL.
	
	
	9A



9B
	
	

	61
	Cố hương
- KK học sinh tự đọc : Những đứa trẻ
	2
	
	1. Kiến thức:
- Những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại.
 - Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.
 - Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.
 - Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất:
- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tình bạn trong sáng thuỷ chung, căm ghét chế độ phong kiến hà khắc.
	
	
	9A



9B
	
	

	62
	Ôn tập tập làm văn

	2
	
	1. Kiến thức
- Khái niệm văn văn bản tự sự
- Sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản  tự sự
- Vận dụng viết đoạn văn tự sự kết hợp các phương thức biểu đạt.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	63
	DHTC: Ôn tập học kì 1
	1
	
Tuần 16
Từ 18/12 đến 23/12

	1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	64
	Ôn tập học kì I
	2
	Tuần 17
Từ 25/12 đến 30/12

	a. Kiến thức:  
  - Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS lòng yêu quê hương, trân trọng những giá trị của cuộc sống.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	65
	Kiểm tra học kì 1
	2
	
	1. Kiến thức
 - HS vận dụng những KT đã học vào làm bài thi HK
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm, trung thực trong học tập.

	Đề thi
	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	66
	Chương trình địa phương phần Văn: Khái quát văn học Hải Phòng
	1
	
	1. Kiến thức
 - Học sinh có được những hiểu biết sơ lược về sự đổi mới của văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay
 - Biết thêm về các tác giả, tác phẩm văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay
- Những biến chuyển của văn học địa phương sau năm 1975
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất 
- Học sinh có thái độ quý trọng và tự hào, say mê sưu tầm, tìm hiểu văn học đương đại Hải Phòng
	
	
	9A



9B
	
	

	67
	DHTC: Ôn tập học kì 1
	1
	Tuần 17
Từ 25/12 đến 30/12

	1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	68
	Chương trình địa phương phần TV


	1
	
















Tuần 18
Từ 01/1/24 đến 06/1/24


	1. Kiến thức
- Hiểu được từ ngữ địa phương( phương ngữ) chỉ sự vật, hoạt động,tính chất, nghề nghiệp… ở Hải Phòng và nhiều vùng quê khác trên đất nước ta, từ đó thấy được sự phong phú của phương ngữ
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
-  Giáo dục HS lòng tự hào về Tiếng Việt và văn hoá địa phương 

	- Máy tính
- Màn hình 
- Bảng phụ
	
	9A


9B
	
	

	69
	HĐTN: HS sưu tầm từ ngữ ĐP HP, viết bài thu hoạch
	1
	
	1 . Kiến thức
- Hiểu được từ ngữ địa phương( phương ngữ) chỉ sự vật, hoạt động, tính chất, nghề nghiệp… ở Hải Phòng.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
-  Giáo dục HS lòng tự hào về Tiếng Việt và văn hoá địa phương 
	
	
	9A


9C
	
	

	70
	Truyện trinh tham
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết  được một số yếu tố trong truyện trinh thám như : Không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, n/vật chính, lời người kể chuyện…
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục cho HS lòng nhân ái
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	71
	Bi kịch
	1
	
	1. Kiến thức
- Hiểu được một số thể loại văn học Bi kịch
- Cảm nhận được văn bảnbi kịch, cứ vào những hiểu biết về đặc điểm thể loại.
- Vận dụng hiểu biết về kịch, nghị luận để viết bài văn nghị luận văn học theo đặc trưng thể loại
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng cho học sinh niềm say mê những tác phẩm kịch
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	72
	Trả bài kiểm tra học kì 1

	1





	
	1. Kiến thức: 
- Giúp HS ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra, thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra của mình và tìm ra phương hướng khắc phục, sửa chữa.
- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu cho bài kiểm tra học kì II
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề, tự học, tự quản.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS ý thức trung thực, trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	73
	DHTC: Ôn tập học kì 1
	1
	
Tuần 18
Từ 01/1/24 đến 06/1/24

	1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về phần văn bản, TV và TLV.
- Vận dụng kiến thức luyện đề.
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	



HỌC KÌ II

	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THIẾT BỊ 
DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM 
DẠY HỌC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	Tiết
	Ngày 

	1
	Chủ đề: 
VĂN NGHỊ LUẬN
Gồm 05 bài:
- Bàn về đọc sách 
- NL về một svht đời sống
- Cách làm bài NL về một svht đời sống
- NL về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
- Cách làm bài NL về một vấn 
- Luyện tập chủ đề
	   9
	Tuần 19,20
Từ 8/1 đến 20/1
	1. Kiến thức.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách. 
- Phương pháp đọc sách có hiệu quả.
- Đặc điểm, yêu cầu, đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí. 
- Những yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí. 
2. Năng lực.
- Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch (không sa vào phân tích ngôn từ). 
- Đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loại. 
- Nhận ra và phân tích được bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, rõ ràng trong một văn bản nghị luận.  Phân tích được mối liên hệ và vai trò của các yếu tố đó trong văn bản “Bàn về đọc sách”. 
- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội. 
- Nhận biết được bố cục của kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí. 
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và tư tưởng đạo lí. 
- Biết quan sát các hiện tượng của đời sống.
- Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề về tư tưởng, đạo lí với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình. 
3. Phẩm chất.
- Yêu sách, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu…
- Có ý thức quan tâm đến đời sống, tu dưỡng đạo đức; tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải ...
	- Máy tính

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	2
	DHTC :Bàn về đọc sách
	1
	
Tuần 19
Từ 8/1 đến 13/1
	1. Kiến thức:
 -  Giúp HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về văn bản trên
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục cho học sinh ý thức về việc đọc sách, yêu tác phẩm văn nghệ...
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	3
	Tiếng nói của văn nghệ KK tự đọc: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới;
Chó Sói và Cừu trong truyện ngụ ngôn 
	2
	










Tuần 21
Từ 22/1 đến 27/2

	1. Kiến thức:
 - Học sinh hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời   sống con người 
- Nghệ thuật lập luận của nhà văn trong văn bản
- Khuyến khích hs tự đọc 2 văn bản nghị luận
Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới;
Chó Sói và Cừu trong truyện ngụ ngôn của La Phông ten
 2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất :
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích văn nghệ
- Giáo dục cho học sinh ý thức chăm chỉ, tự giác học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	
9A



9B
	
	

	4
	Khởi ngữ
	1
	
	1. Kiến thức:
- Nhận biết đặc điểm khởi ngữ.
- Biết được công dụng của khởi ngữ.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất: 
- Chăm học, có ý thức dùng khởi ngữ trong khi nói và viết.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	5
	
Mùa xuân nho nhỏ
KK hs tự đọc: Con cò
	
3
	
	1. Kiến thức
 -  Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước
 - Lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính trong  bài thơ
 - Nhận biết và  phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà bài thơ muốn gửi đến thông qua một số hình thức nghệ thuật
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3.  Phẩm chất
- Yêu nước,  yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, biết yêu thương và dâng hiến	
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	6
	DHTC
Viết đoạn văn NL 

	1
	Tuần 20
Từ 15/1 đến 20/1
	1. Kiến thức:
 Học sinh luyện viết được các đoạn văn nghị luận về kiểu bài Nghị luận về một tư tưởng  và đạo lí
 2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục cho học sinh ý thức chăm chỉ, tự giác học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	7



	Viếng lăng Bác
	3
	


Tuần 22
Từ 29/1 đến 3/2


	1. Kiến thức
-  Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.
- Nhận biết và  phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà bài thơ muốn gửi đến thông qua một số hình thức nghệ thuật…
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Kính yêu, tự hào, biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập theo tấm gương về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.

	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	8
	
Các thành phần biệt lập
 
	
2





	
	1. Kiến thức 
- Đặc điểm thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán, thành phần phụ chú, thành phần gọi đáp
- Công dụng của các  thành phần trong câu.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất 
- Học tập sử dụng hai thành phần biệt lập này trong nói và viết.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	9
	DHTC: 
Viết đoạn văn NL 

	1
	

Tuần 21
Từ 22/1 đến 27/1
	1. Kiến thức:
 - Học sinh luyện viết được các đoạn văn nghị luận về kiểu bài nghị luận về một tư tưởng  và đạo lí.
 2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục cho học sinh ý thức chăm chỉ, tự giác học tập.	
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	10
	DHTC: 
Viết đoạn văn NL 

	1
	Tuần 22
Từ 29/1 đến 3/2



	1. Kiến thức:
 - Học sinh luyện viết được các đoạn văn nghị luận về kiểu bài nghị luận về một tư tưởng  và đạo lí.
 2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục cho học sinh ý thức chăm chỉ, tự giác học tập.	
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	8

	
11
	
Liên kết câu và liên kết đoạn văn


	
1
	


Tuần 23
Từ 05/2 đến 17/2


	1. Kiến thức 
- Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Chăm học, có ý thức trong việc sử dụng liên kết câu và liên kết đoạn trong văn nói và viết.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	12
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

	1
	
	1. Kiến thức 
- Luyện tập, rèn kĩ năng cho hs viết đoạn văn có sử dụng các phép liên kết câu, liên kết đoạn
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Chăm học, có ý thức trong việc sử dụng liên kết câu và liên kết đoạn trong văn nói và viết.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	13
	Sang  thu





	2
	
	1. Kiến thức:
- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Yêu nước,  yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	

14
	DHTC
Mùa xuân nho nhỏ
	1
	Tuần 23
Từ 05/2 đến 17/2

	1. Kiến thức:
 - HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về tác giả, tác phẩm( nội dung nghệ thuật)
- Cảm nhận về một đoạn  thơ mà em yêu thích
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	15
	Nói với con

	3
	

Tuần 24
Từ 19/2 đến 24/2

	1. Kiến thức
    - HS cảm nhận được tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối cới con cái, tình yêu quê hương sâu nặng cùng niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bề bỉ của dân tộc mình qua lời thơ của Y Phương.
 - Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của Y Phương	
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
 -Yêu gia đình, quê hương, đất nước
- Sống có trách nhiệm với gia đình
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	16
	Mây và sóng

	1
	
	1. Kiến thức  
- Tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về cuộc đối thoại tưởng tượng của em với những người sống trên “mây và sóng”.
- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tượng tượng bay bổng của  tác giả.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Tôn trọng và biết ơn mẹ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong học tập.
- Sống có trách nhiệm với gia đình và với mẹ
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	17
	Ôn tập thơ
	2
	
	1. Kiến thức  
- Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã học ở HK2.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Chăm học, có ý thức trách nhiệm trong việc ôn tập, thống kê các văn bản thơ một cách nghiêm túc, đúng yêu cầu.
	
	
	9A



9B
	
	

	18
	DHTC
Viếng lăng Bác
	1
	Tuần 24
Từ 19/2 đến 24/2

	1. Kiến thức:
 - HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về tác giả, tác phẩm( nội dung nghệ thuật)
- Cảm nhận về một đoạn  thơ mà em yêu thích
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Kính yêu, biết ơn Bác Hồ	
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9BC
	
	

	19
	Nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ
	
1
	








Tuần 25
Từ 26/2 đến 02/3

	1. Kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Chăm học,ý thức trách nhiệm trong việc làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	20
	Cách làm bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ
	1
	
	1. Kiến thức:
-  Lập dàn bài chi tiết cho 1 bài văn nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Yêu văn học, chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	21
	Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	1
	
	1. Kiến thức:
- Kiến thức về văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.
- Những yêu cầu cụ thể với luyện nói khi bàn về một đoạn thơ, bài thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
-Yêu quý, trân trọng cảm xúc về tác phẩm thơ.
- chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	22
	Những ngôi sao xa xôi 
- KK học sinh tự đọc Bến Quê
	3
	
	1. Kiến thức:
- Nhận thấy được vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, dũng cảm trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.
- Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn. 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Trân trọng, yêu quý, tự hào những con người đã hi sinh cho Tổ quốc. 
- Sống có trách nhiệm xứng đáng với sự hi sinh anh dung của thế hệ đi trước.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
23
	DHTC
Cách làm bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ
	1
	Tuần 25
Từ 26/2 đến 02/3

	1. Kiến thức:
-  Lập dàn bài chi tiết cho 1 bài văn nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Yêu văn học, chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	24
	Nghị luận về một tác phẩm truyện
(hoặc đoạn trích)

	1
	



Tuần 26
Từ  04/3
đến 09/3
	
	1.  Kiến thức:
-  Biết cách tạo lập văn bản NL về một TP truyện hoặc đoạn trích
- Hiểu được đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài.
- Vận dụng viết viết bài NL về một TP truyện hoặc đoạn trích
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Yêu sách và say mê đọc sách
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
25
	Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  

	1
	
	1. Kiến thức:
- Hiểu được đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Yêu văn học, chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một TP truyện, đoạn trích.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	
26
	Luyện tập cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
	1
	
	1. Kiến thức : 
- Đặc điểm yêu cầu và cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm, tự giác trong khi làm bài, xác định đúng các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Chăm học và sáng tạo trong học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	27
	Luyện nói : Nghị luận về một TP truyện hoặc đoạn trích.

	1
	
	1. Kiến thức:
- Kiến thức về văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Những yêu cầu cụ thể với luyện nói khi bàn về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
-Yêu quý, trân trọng cảm xúc về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một TP truyện hoặc đoạn trích.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
28








	DHTC Sang thu
	1
	Tuần 26
Từ  04/3
đến 09/3

	1. Kiến thức:
 - HS củng cố, khắc sâu  kiến thức về tác giả, tác phẩm( nội dung nghệ thuật)
- Cảm nhận về một đoạn  thơ mà em yêu thích
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	29

	Ôn tập giữa học kì II
	2
	







Tuần 27
Từ 11/3 đến 16/3


	1. Kiến thức
- Hệ thống, củng cố,khắc sâu các kiến thức cơ bản từ tuần 19 đến tuần 26
- Nắm chắc các nội dung trọng tâm để chuẩn bị kiểm tra
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Giáo dục cho học sinh ý thức chăm chỉ, tự giác học tập.	
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	30
	Kiểm tra giữa học kì II
	2
	
	1. Kiến thức: 
- Học sinh  báo cáo kết quả học tập  từ đầu học kì II qua bài kiểm tra
- Biết cách vận dụng các kiến thức vào tạo lập văn bản
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: sd ngôn ngữ, cảm thụ VH, tạo lập VB.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
- Giáo dục lòng yêu thương cuộc sống thông qua các văn bản đã học.
	Đề thi
	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	31
	Ôn tập truyện
	2
	
	1. Kiến thức  
- Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm truyện đã học.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Chăm học, có ý thức trách nhiệm trong việc ôn tập, thống kê các văn bản truyện một cách nghiêm túc, đúng yêu cầu.
	
	
	9A


9B
	
	

	32
	DHTC :
Nói với con
	1
	Tuần 27
Từ 11/3 đến 16/3

	1. Kiến thức
 - Khắc sâu kiến thức trọng tâm của văn bản
 - Biết cách cảm nhận đoạn thơ hay
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương, đất nước
- Sống có trách nhiệm với gia đình
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	33








	
Phép phân tích và tổng hợp

	

1
	









Tuần 28
Từ 18/3 đến 23/3






	1. Kiến thức:
- Nắm được thế nào là phép phân tích, tổng hợp
- Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
- HS có ý thức sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp vào bài văn viết của mình.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	34







	
Luyện tập phân tích và tổng hợp






	




	
	1. Kiến thức  
- Mục đích tác dụng, đặc điểm của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.
- Có trách nhiệm và ý  thức sử dụng phép phân tích và tổng hợp khi tạo lập văn bản.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác học tập của học sinh. Nhận ra sự cần thiết phải vận dụng các PPLL phân tích và TH
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	35
	Nghĩa tường minh và hàm ý

	2
	
	1. Kiến thức:
- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý. 
- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Chăm học, có ý thức sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong nói và viết.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	36
	DHTC:
Cách làm bài văn NL về nhân vật trong đoạn trích
	1
	Tuần 28
Từ 18/3 đến 23/3

	1. Kiến thức:
 - HS củng cố, khắc sâu  kiến thức cách làm bài nghị luạn nhân vật trong 1 đoạn trích
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác học tập 
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	37
	Ôn tập Tiếng Việt 
	2
	








Tuần 29 Từ 25/3 đến 30/3

	1. Kiến thức 
-Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Chăm học, tự giác tích hợp kiến thức để xử lí các bài tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	38
	Trả bài giữa kì II

	1
	
	1. Kiến thức
- Giúp HS ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra, thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra của mình và tìm ra phương hướng khắc phục, sửa chữa.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh lòng tự hào về văn học
- Tự giác và trách nhiệm với kết quả bài làm 
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	39
	Tổng kết về ngữ pháp

	3
	
	1. Kiến thức  
- Hệ thống hóa kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm tính từ và những từ loại khác)
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Yêu ngôn ngữ tiếng Việt
- Có ý thứcsử dụng từ và cụm từ đúng chức năng đặc trưng
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	40







	DHTC:
Cách làm bài văn nghị luận  về một đoạn thơ
	1
	Tuần 29 Từ 25/3 đến 30/3

	1. Kiến thức:
-  Lập dàn bài chi tiết cho 1 bài văn nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VH, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Yêu văn học, chăm học có ý thức làm bài NL về một đoạn thơ, bài thơ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	41
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng

	2
	








Tuần 30
Từ 01/4 đến  6/4

	1. Kiến thức:
 - Đặc trưng của văn bản và tính cập nhật của nội ạiung
 - Những nội dung cơ bản của văn bản nhật dụng đã học
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Luôn biết nhìn nhận, đánh giá khách quan những người, vấn đề bức thiết xung quanh
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	42
	Chương trình địa phương phần Văn( Tiếp theo tiết 85)
	1
	
	1. Kiến thức
 - Học sinh có được những hiểu biết sơ lược về sự đổi mới của văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay
- Biết thêm về các tác giả, tác phẩm văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay
- Những biến chuyển của văn học địa phương sau năm 1975
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Thái độ quý trọng và tự hào, tiến tới có niềm say mê sưu tầm, tìm hiểu văn học đương đại Hải Phòng
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	43
	Bố của Xi mông 
Khuyến khích hs tự đọc: Con chó Bấc; Rô bin xơn...
	2
	
	1. Kiến thức: 
- Nỗi khổ của một em bé không có bó và những ước mơ, những khát khao của em.
- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản  qua phân khuyến khích  tự đọc các văn bản Con chó Bấc
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ,  cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Biết sống nhân ái, đoàn két, thương, sẻ chia với mọi người
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
44
	DHTC:
Những ngôi sao xa xôi
	


1
	
Tuần 30
Từ 01/4 đến  6/4


	1. Kiến thức:
- Nhận thấy được vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, dũng cảm trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.
- Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn. 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Sống có trách nhiệm xứng đáng với sự hi sinh anh dung của thế hệ đi trước.
	
	
	9A



9B
	
	

	45








	Tổng kết Văn học nước ngoài


	2






	








Tuần 31
Từ 8/4 đến 13/4






	1. Kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài đã học.
- Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A


9B
	
	

	46
	Biên bản 
Luyện tập viết biên bản
 
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Nắm được yêu cầu chung của biên bản và cách viết biên bản
- Biết được mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản 
-  HS hiểu các yêu cầu và các loại biên bản thường gặp trong thực tế cuộc sống.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh biết sử dụng văn bản khi cần thiết.
	
	
	9A



9B
	
	

	47
	Hợp đồng
Luyện tập viết HĐ
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Nắm được đặc điểm và mục đích, tác dụng của hợp đồng
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Có ý thức cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và có ý thức trách nhiệm với việc thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng đã được thoả thuận và kí kết.
	
	
	9A



9B
	
	

	
48
	DHTC
Ôn tập học kì 2
	1
	Tuần 31
Từ 8/4 đến 13/4

	1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết một số dạng đề bài đọc hiểu
- Biết cách phát hiện, phân tích các nghệ thuật đặc săc
- Đưa được những bài học, thông điệp cuộc sống, viết đoạn văn nghị luận
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	49
	Tổng kết Tập làm văn

	2
	
Tuần 32
Từ 15/4 đến 20/4


	1. Kiến thức
- Nắm vững kiến thức về các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, điều hành đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.
- Đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.
- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học…
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
50
	
Tổng kết văn học
	
3
	
	1. Kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức về các tác phẩm văn học đã học.
- Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học 
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
51
	DHTC
Ôn tập học kì 2
	1
	Tuần 32
Từ 15/4 đến 20/4

	1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết một số dạng đề bài đọc hiểu
- Biết cách phát hiện, phân tích các nghệ thuật đặc săc
- Đưa được những bài học, thông điệp cuộc sống, viết đoạn văn nghị luận
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	52
	Ôn tập tổng hợp
	 5

	Tuần 33
Từ 22/4 đến 27/4
	1. Kiến thức:
 - Hệ thống, ôn tập cả 3 phân môn Tiếng việt, văn bản và tập làm văn từ học kì II
- Luyện tập các bài tập, đề bài, kiểu bài  trọng tâm trong học kì II
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB, cảm thụ VH. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác ôn tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	53
	Kiểm tra  cuối năm
	2
	







Tuần 34
Từ  29/4 đến 04/5
	1. Kiến thức
 - HS vận dụng những KT đã học vào làm bài thi HK
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề,  sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm, trung thực trong học tập.
	Đề bài
	Lớp học
	9A



9B
	
	

	54
	Chuẩn bị CTĐP phần TLV: Tìm hiểu, viết bài NL về svht đời sống, xã hội ở ĐP
	1
	
	1. Kiến thức
 - Học sinh có được những hiểu biết, trải nghiệm về các svht ở địa phương
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cuộc sống của quên hương Hải Phòng
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	55
	Tìm hiểu, viết bài về một svht đời sống, xã hội ở ĐP
	1
	
	1. Kiến thức
 - Học sinh có được những hiểu biết, trải nghiệm về các svht ở địa phương
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ,  tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cuộc sống của quên hương Hải Phòng
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
56
	Thơ song thất lục bát
	1
	
	1. Kiến thức
- Nhận biết được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ,  cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
57
	DHTC
Ôn tập học kì 2
	1
	Tuần 34
Từ  29/4đến 04/5
	1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết một số dạng đề bài đọc hiểu
- Biết cách phát hiện, phân tích các nghệ thuật đặc săc
- Đưa được những bài học, thông điệp cuộc sống, viết đoạn văn nghị luận
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
58
	Thơ Nôm và chữ quốc ngữ
	1
	






Tuần 35
Từ  6/5 đến 11/5

	1. Kiến thức
· Giúp học sinh nắm được chữ viết của tiếng Việt: chữ Nôm và chữ quốc ngữ (những nét chính trong lịch sử hình thành, nguyên tắc cấu tạo, ưu điểm cơ bản của chữ quốc ngữ).
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ,  cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9b
	
	

	59
	Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
	1
	
	1. Kiến thức
- Các phương tiện giao tiếp phi ngôn từ có vai trò quan trọng trong việc truyền các thông tin và thông điệp cho đối tượng giao tiếp nhằm biểu lộ cảm xúc, tình cảm cũng như độ nhạy cảm của quá trình giao tiếp.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9a



9B
	
	

	60
	Tiến hành phỏng vấn
	1
	
	1. Kiến thức
- Thấy được mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.
- Nắm được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn cũng như trả lời phỏng vấn.
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Có thái độ tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống giao tiếp.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	
61
	Tìm hiểu cấu trúc đề thi vào lớp 10
	1
	
	1. Kiến thức
- Học sinh nhận biết được cấu trúc đề thi vào lớp 10
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ,  cảm thụ VH.
3. Phẩm chất:
-  Chăm chỉ, tự giác học tập
- Có trách nhiệm với bản thân 
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	62
	Trả bài kiểm tra học kì 2
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Giúp HS ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra, thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra của mình và tìm ra phương hướng khắc phục, sửa chữa.
- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu cho bài kiểm tra học kì II
2. Năng lực 
 - NL chung : giải quyết vấn đề, tự học, tự quản.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ
. 3. Phẩm chất: 
- Giáo dục cho HS ý thức trung thực, trách nhiệm trong học tập.
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	

	63
	DHTC:
Ôn tập học kì 2
	1
	
Tuần 35
Từ  6/5 đến 11
/5

	1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết một số dạng đề bài đọc hiểu
- Biết cách phát hiện, phân tích các nghệ thuật đặc săc
- Đưa được những bài học, thông điệp cuộc sống, viết đoạn văn nghị luận
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- NL chuyên biệt: giao tiếp, sd ngôn ngữ, tạo lập VB. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, tự giác học tập
	- Máy tính
- Màn hình 

	- Lớp học

	9A



9B
	
	



b. CHỦ ĐỀ LỰA CHỌN
	STT
	CHỦ ĐỀ

	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM

	

1
	
Sinh hoạt tập thể: Hồ Chí Minh-  đẹp mãi tên Người

	

2




	   Tuần
     22


	1. Kiến thức:
 - Học sinh bày tỏ lòng kính yêu của mình với Bác Hồ
2. Năng lực 
- NL chung : giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học.
 - NL chuyên biệt: hợp tác, giao tiếp, sd ngôn ngữ, cảm thụ VH.
3. Phẩm chất
- Kính yêu, tự hào, biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập theo tấm gương về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.
Kính yêu, biết ơn Bác Hồ	
	
Máy chiếu, loa đài…
	Sân khấu



c. BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ
HỌC KÌ I
	STT
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1









	



KTTX
	Bài KTTX số 1
	
5 ‘
	Học kì I
( Từ tuần 1-> tuần 16)
	Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học cũ
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Hỏi đáp, chấm vở bài tập, chấm sản phẩm

	
	
	Bài KTTX số 2
	5 ‘

	Học kì I
(Từ tuần 1-> tuần 16)
	- Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học cũ
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Hỏi đáp, chấm vở bài tập, chấm sản phẩm

	
	
	Bài thực hành số 1
	15 phút


	Tuần  6


	- Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học chủ đề Truyện Kiều 
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận



	
	
	
Bài thực hành số 2
	
15 phút
	
Tuần 10

	- Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức văn bản Đồng chí hoặc Bài thơ về .....
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	

	
	


	Bài thực hành số 3
	15 phút

	
Tuần 14

	- Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức phân môn Tập làm văn: Viết đoạn văn phân tích 1 đoạn thơ hay
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận

	2
	Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra giữa kì I
	90 phút
	Tuần 9
	- Mục tiêu : Kiểm tra kiến đã học từ tuần 1 -  9
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận

	
	
	Bài kiểm tra cuối kì I
	90 phút
	Tuần 17
	Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  từ tuần 10 đến tuần 16
- Năng lực : sáng tạo và năng lực giao tiếp  và sử dụng ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận



HỌC KÌ II
	STT
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1









	



KTTX
	Bài KTTX số 1
	5 ‘

	Học kì II
( Từ tuần 19-> tuần 34)
	Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học cũ
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài
	Hỏi đáp, chấm vở bài tập, chấm sản phẩm

	
	
	Bài KTTX số 2
	5 ‘

	Học kì II
( Từ tuần 19-> tuần 34)
	- Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học cũ
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Hỏi đáp, chấm vở bài tập, chấm sản phẩm

	
	
	Bài thực hành số 1


	15 phút


	Tuần 22


	- Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  bài học chủ đề  Văn nghị luận(đoạn văn nghị luận xã hội )
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận



	
	
	
Bài thực hành số 2
	
15 phút
	
Tuần 26


	- Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức văn bản Viếng lăng Bác hoặc Mùa xuân nho nhỏ 
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	
Bài tự luận

	
	
	Bài thực hành số 3
	15 phút

	
Tuần 30

	- Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức phân môn Tập làm văn: Viết đoạn văn phân tích 1 đoạn thơ hay
- Năng lực : sử dụng ngôn ngữ  và năng lực văn học
- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 
	Bài tự luận

	2
	Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra giữa kì II
	90 phút
	Tuần 27
			-Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  từ tuần 19 đến tuần 26
- Rèn kĩ năng đọc hiểu và viết văn(  viết đoạn văn, bài văn )
- Năng lực : sáng tạo và năng lực văn học  và  năng lực sử dụng ngôn ngữ 


- Phẩm chất: Chăm chỉ,tự giác học bài 



	Bài tự luận

	
	
	Bài kiểm tra cuối kì II
	90 phút
	Tuần 34
	- Mục tiêu : Kiểm tra việc nắm kiến thức  học kì II( Từ tuần 27 đến tuần 34)
- năng lực : sáng tạo và năng lực văn học và năng lực sử dụng  ngôn ngữ 
- Phẩm chất: yêu mến văn học ,chăm chỉ,tự giác học bài, có trách nhiệm với bản thân
	Bài tự luận


2. Môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị DH
	Địa điểm
	Thời gian 

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	Tiết
	Ngày

	1
	Bầu  cán bộ lớp
	2
	Tuần 1,2
Tháng 9
	1. Kiến thức: Hiểu được trách nhiệm của HS trong NH cuối cấp và thống nhất phương hướng hđ của lớp trong năm học.
2. Năng lực: năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự hoàn thiện, năng lực tổ chức quản lí
3. Phẩm chất: Tự giác tích cực học tập, chăm chỉ trong mọi hđ của lớp.
	- Máy tính
- Màn hình 
- Phiếu bầu
	Lớp học
	9B
	
	

	2
	Thảo luận nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS
	2
	Tuần 3,4
Tháng 9
	1. Kiến thức: Hiểu nhiệm vụ và quyền học sinh cuối cấp THCS 
2. Năng lực: năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự hoàn thiện...
3. Phẩm chất:  Tích cực, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. 
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	3
	Lễ đăng  kí tuần học tốt
	2
	Tuần 1,2
Tháng 10
	1. Kiến thức: Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
2. Năng lực: năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự hoàn thiện năng lực thích ứng...
3. Phẩm chất:  Có tinh thần, trách nhiệm ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn.....
	- Máy tính
- Màn hình 
- Bảng phụ
	Lớp học
	9B
	
	

	4
	Thi tìm hiểu thư Bác
	2
	Tuần 3,4
Tháng 10
	1. Kiến thức: Hiểu nội dung chính trong thư Bác gửi cho HS nhân ngày khai trường 9/1945và thư Bác gửi cho ngành giáo dục năm 1968.
2. Năng lực: năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự hoàn thiện năng lực thích ứng...
3. Phẩm chất:  Có ý thức và thái độ tích cực tham gia các hoạt động giáo dục NGLL một cách chủ động, sáng tạo . Giáo dục tình cảm yêu kính Bác , thái độ học tập nghiêm túc , có ý thức thực hiện tốt lời dặn trong thư Bác   
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	5
	Lễ đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt.
	2
	Tuần 1,2
Tháng 11
	1. Kiến thức: Nhận thức được ý nghĩa của tuần học tốt, tháng học tốt để thành tích chào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện thích ứng...
3. Phẩm chất:  Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua. 
	- Máy tính
- Màn hình 
- Bảng phụ
	Lớp học
	9B
	
	

	6
	Tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11
	2
	Tuần 3, 4
Tháng 11
	1. Kiến thức: Nâng cao nhận thức ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện thích ứng...
3. Phẩm chất:   Biết trân trọng, biết ơn các thầy giáo cô giáo. Biết ứng xử có văn hoá với các thầy giáo, cô giáo.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	7
	Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc( tìm hiểu kĩ năng của người đội viên)
	2
	Tuần 1,2
Tháng 12
	1. Kiến thức:  Hiểu biết những nét cơ bản về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương mình
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện thích ứng...
3. Phẩm chất:  Có ý thức tự hào về quê hương, đất nước và thêm yêu tổ quốc
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	8
	Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc
(GD nếp sống quân sự)
	2
	Tuần 3,4
Tháng 12
	1. Kiến thức:  Hiểu biết những nét cơ bản về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương mình
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Có ý thức tự hào về quê hương, đất nước và thêm yêu tổ quốc. Rèn luyện nếp sống quân sự.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	     9
	Tìm hiểu sự đổi mới và phát triển của đất nước
( dạy chủ đề ATGT)
	      2
	Tuần 1,2
Tháng 1/2024
	1. Kiến thức: Nhận thức được vai trò của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập lao động sản xuất... 
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương, càng yêu mến làng xóm, trường lớp của mình. Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	     10
	Tìm hiểu sự đổi mới và phát triển của đất nước

	      2
	Tuần 3,4
Tháng 1/2024
	1. Kiến thức: Nhận thức được vai trò của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập lao động sản xuất... 
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương, càng yêu mến làng xóm, trường lớp của mình. Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	11
	Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương
( GD  bảo vệ MT)
	2
	Tuần 1,2
Tháng 2
	1. Kiến thức: hiểu những nét chính về vai trò của Đảng ở địa phương, về phẩm chất, thành tích của đảng viên tiêu biểu ở địa phương. Tin tưởng ở Đảng, tự hào về quê hương.
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Học tập, rèn luyện tốt theo gương các đảng viên tiêu biểu
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	12
	Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương
( Văn nghệ mừng đảng mừng xuân)
	2
	Tuần 3,4
Tháng 2
	1. Kiến thức: hiểu những nét chính về vai trò của Đảng ở địa phương, về phẩm chất, thành tích của đảng viên tiêu biểu ở địa phương. Tin tưởng ở Đảng, tự hào về quê hương.
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Học tập, rèn luyện tốt theo gương các đảng viên tiêu biểu
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	13
	Giao lưu với Đoàn viên ưu tú
( Tìm hiểu về ĐoànTNCSHC)
	2
	Tuần 1,2
Tháng 3
	1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn( 26-3-1931), vai trò của tổ chức Đoàn và những nét lớn về chặng đường lịch sử vẻ vang  của Đoàn, giao lưu với những gương đoàn viên tiêu biểu ở địa phương.
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Học tập, rèn luyện tốt theo tinh thần tiên phong của Đoàn, theo các gương sáng đoàn viên tiêu biểu. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, tôn trọng  và yêu mến tổ chức Đoàn, có ý thức vươn lên Đoàn. 
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	14
	Giao lưu với Đoàn viên ưu tú
( Giáo dục hướng nghiệp)
	2
	Tuần 3,4
Tháng 3
	1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn( 26-3-1931), vai trò của tổ chức Đoàn và những nét lớn về chặng đường lịch sử vẻ vang  của Đoàn, giao lưu với những gương đoàn viên tiêu biểu ở địa phương.
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Học tập, rèn luyện tốt theo tinh thần tiên phong của Đoàn, theo các gương sáng đoàn viên tiêu biểu. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, tôn trọng  và yêu mến tổ chức Đoàn, có ý thức vươn lên Đoàn. 
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	15
	TN với chủ đề 
“ Hòa bình và hữu nghị”
( Tìm hiểu công ước quốc tế về quyền trẻ em)
	2
	Tuần 1,2
Tháng 4
	1. Kiến thức: Nâng cao hiểu biết về vấn đề hoà bình, ý nghĩa của hoà bình đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc...
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	16
	TN với chủ đề 
“ Hòa bình và hữu nghị”
( Tìm hiểu các di sản thế giới)
	2
	Tuần 3,4
Tháng 4
	1. Kiến thức: Nâng cao hiểu biết về vấn đề hoà bình, ý nghĩa của hoà bình đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc...
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3. Phẩm chất:  Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	17
	Sinh hoạt VN mừng sinh nhật Bác.
	2
	Tuần 1,2
Tháng 5
	1. Kiến thức: Phát huy khả năng văn nghệ của cá nhân và tập thể, khai thác tìm hiểu thêm nhiều bài hát về Bác từ đó bày tỏ  lòng biết ơn và tôn kính Bác . 
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3.   3. Phẩm chất:  Tích cực tham gia hoạt động, tạo không 
     khí vui tơi, phấn khởi cho những ngày tháng cuối cùng 
      của cấp THCS
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
	
	

	18
	Sinh hoạt VN mừng sinh nhật Bác.
	2
	Tuần 3,4
Tháng 5
	1. Kiến thức: Phát huy khả năng văn nghệ của cá nhân và tập thể, khai thác tìm hiểu thêm nhiều bài hát về Bác từ đó bày tỏ  lòng biết ơn và tôn kính Bác . 
2. Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự hoàn thiện,  thích ứng...
3.   3. Phẩm chất:  Tích cực tham gia hoạt động, tạo không 
     khí vui tơi, phấn khởi cho những ngày tháng cuối cùng 
      của cấp THCS.
	- Máy tính
- Màn hình 

	Lớp học
	9B
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	Lớp
	Thứ/Ngày
	Tiết

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	2
	Tuần 1,2
Từ  5/9
.đến 16/9

	1) Về kiến thức
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống dân tộc.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.
3) Về phẩm chất
- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc
- Trách nhiệm:  Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C

	
	

	2
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	2
	 Tuần 3,4
Từ 18/9
.đến 30/9
	1) Về kiến thức
- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. 
- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc 
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về nền văn hóa các dân tộc.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tích cực tìm hiểu để biết được những biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
3) Về phẩm chất
+ Có phẩm chất nhân ái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới 
+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C

	
	

	3
	Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
	2
	Tuần 5,6
Từ 02/10
.đến 14/10

	1) Về kiến thức
- Nêu được khái niệm cầu cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 
- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. 
- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lao động cần cù, sáng tạo.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lao động cần cù, sáng tạo.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân; Trân trọng những thành quả lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; Phê phán nhũng biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động hằng ngày.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế.
3) Về phẩm chất
- Chăm chỉ:  Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi.
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm, trung thực và không ngừng sáng tạo trong lao động.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	8A


8B


8C

	
	

	4
	Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
	2
	Tuần 7,8
Từ 16/10
đến 28/10






























	 1) Về kiến thức
- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.
3) Về phẩm chất
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	

8A


8B


8C

	
	

	5
	KT giữa kì I
	1
	Tuần 9
Từ 30/10
đến 04/11

	a. Kiến thức:Sau bài học HS:
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
-Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.
	Đề KT
	Lớp họ
	Phòng thi nhà trường
	
	

	







6
	Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	4
	Tuần 10,11,12,13
Từ 06/11
đến 02/12
	1) Về kiến thức
- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
– Nếu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nếu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên,
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3) Về phẩm chất
- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.
- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Bài 6: Phòng chống bạo lực gia đình
	3
	Tuần 14,15,16
Từ 04/12
đến 23/12

	1) Về kiến thức
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội; Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình; 
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích đánh giá được một số hiện tượng bạo lực gia đình trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trong thực tiễn.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động để phòng, chống bạo lực gia đình
3) Về phẩm chất
Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực gia đình
Trách nhiệm:  Trung thực, trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trong gia đình và cộng đồng. 
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Ôn tập cuối kì I
	1
	Tuần 17
Từ 25/12
.đến 30/12

	    a. Kiến thức:Sau bài học HS:
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
-Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.

	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
Từ 01/01/24
đến 06/01/24

	a. Kiến thức:Sau bài học HS:
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
-Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.
	Đề KT
	Lớp học
	Phòng thi nhà trường
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	Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân
	3
	Tuần 19,20,21
Từ 08/01
.đến 27/01













	 1) Về kiến thức
- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân; các loại mục tiêu cá nhân. 
- Hiểu vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
- Nêu được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đỏ.
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.
- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời sống thực tế.
3) Về phẩm chất
- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi
- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
	3
	Tuần 22,23,24
Từ 29/01
đến 24/02






















	1) Về kiến thức
- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu; 
- Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu; 
- Tự điều chỉnh, tạo được thói quen chi tiêu hợp lí.
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch chi tiêu.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lập kế hoạch chi tiêu.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực phát triển bản thân: Lập được kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn; Thực hiện được kế hoạch chi tiêu đã đề ra.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn để của đời sống xã hội về lập kế hoạch chi tiêu; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lập kế hoạch chi tiêu; Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn cuộc sống về lập kế hoạch chi tiêu.
3) Về phẩm chất
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm khi lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu.
- Chăm chỉ: Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí..
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C

	
	

	13
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
Tiết 1,2
	2
	Tuần 25,26
Từ 26/2
.đến 09/3

	1) Về kiến thức
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có thói quen tự bảo vệ bản thân, tuyên truyền vận động mọi người cùng nâng cao cảnh giác đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong đời sống thực tiễn.
3) Về phẩm chất
- Có trách nhiệm trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi sử dụng vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 27
Từ 11/3
.đến 16/3
	a. Kiến thức:Sau bài học HS:
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
-Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.
	Đề KT
	Lớp học
	Phòng thi nhà trường 
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	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
Tiết 3
	1
	Tuần 28
Từ 18/3
đến 23/3

	1) Về kiến thức
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có thói quen tự bảo vệ bản thân, tuyên truyền vận động mọi người cùng nâng cao cảnh giác đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong đời sống thực tiễn.
3) Về phẩm chất
- Có trách nhiệm trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi sử dụng vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	5
	Tuần 29,30,31,32,33
Từ 25/3
đến 27/4


	1) Về kiến thức
- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động, lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động của người lao động.
2) Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được thái độ, hành vi lao động của bản thân trong đời sống thực tế; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trong lao động của bản thân.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số hiện tượng về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thúc đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
3) Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đinh, trường, lớp và cộng đồng phù hợp với lứa tuổi
- Trách nhiệm: Thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, lao động chưa thành niên, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Ôn tập cuối kì II
	1
	Tuần 34
Từ 29/4
đến 04/5
	    a. Kiến thức:Sau bài học HS:
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
- Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.

	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 35
Từ 06/5
đến 11/5

	a. Kiến thức: 
- Biết cách làm bài và trả lời các bài tập tình huống
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về các phạm trù đạo đức vào học tập ở trường lớp và trong cuộc sống hàng ngày.
  b. Các phẩm chất:
- nhân ái,trung thưc,yêu quê hương
    c. Các năng lực 
-NL chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học
-Các năng lực chuyên biệt:  tự nhận thức điều chỉnh hành vi.
	Đề KT
	Phòng thi nhà trường
	Phòng thi nhà trường
	
	


      
b.Bài kiểm tra đánh giá định kì                                                                                                                                                                              
HỌC KÌ I
	STT
	Bài KT đánh giá
	
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1
	KTTX
	Bài KTTX số 1
	HK1
	5p
	Nắm được kiến thức nội dung cơ bản
	Vấn đáp, chấm VBT, sản phẩm HS

	
	
	Bài TH số 2
	15p
	Tuần 6
	1.Kiến thức
-HS biết thế nào là Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc 
- HS hiểu ý nghĩa của Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc 
- HS có hành động Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc 
2. Các phẩm chất:có trách nhiệm 
3.Năng lực 
.Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp
.Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân
	Viết

	2. 
	Kiểm tra định kì
	Kiểm tra giữa kì
	45p
	Tuần 9
	1. Kiến thức
HS nắm kiến thức chắc ở các bài đã học.
2.Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng
3.Năng lực 
NL chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân

	Viết

	
	
	Kiểm tra cuối kì
	45p
	Tuần 18
	1. Kiến thức:
- Giúp HS củng cố lại những chuẩn mực đạo đức đã được tìm hiểu.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài học kì.
2.Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng
3.Năng lực
Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân

	Viết



HỌC KÌ II
	STT
	Bài KT đánh giá
	
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1
	KTTX
	Bài KTTX số 1
	HK2
	5p
	Nắm được kiến thức nội dung cơ bản
	Vấn đáp, chấm VBT, sản phẩm HS

	
	
	Bài TH số 2
	15p
	Tuần 23
	1. Kiến thức
- Hiểu thế nào là Xác định mục tiêu cá nhân 
- Hiểu được tác dụng Xác định mục tiêu cá nhân 
2.Phẩm chất: yêu quê hương,có trách nhiệm
3Năng lực
.Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
.Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân
	Viết

	2. 
	Kiểm tra định kì
	Kiểm tra giữa kì
	45p
	Tuần 27
	1. Kiến thức:
- Giúp HS củng cố lại những chuẩn mực đạo đức đã được tìm hiểu.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài KT.
2.Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng
3.Năng lực
Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân
	Viết

	
	
	Kiểm tra cuối kì
	45p
	Tuần 35
	1. Kiến thức:
- Giúp HS củng cố lại những chuẩn mực PL đã được tìm hiểu.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài học kì.
2.Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng
3.Năng lực
Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
Năng lực riêng: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề cá nhân

	Viết



4. Môn Giáo dục địa phương 8
 a. Phân phối chương trình
	STT
	BÀI HỌC
(1)
	SỐ TIẾT
(2)
	THỜI ĐIỂM
(3)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THIẾT BỊ DH
	ĐỊA ĐIỂM 

	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	Thứ/Ngày
	Tiết

	1
	CĐ 1: Vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802
	4
	
Từ  6/11
đến 22/11

	1. Về kiến thức
- Giúp học sinh biết  được sự thay đổi về địa giới hành chính, đời sống kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802.
2. Về năng lực
- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
[bookmark: bookmark25]- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất
 - Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	CĐ 2: Vùng đất Hải Phòng từ năm 1802 đến 1888















	4









	Từ  23/11
đến 06/12




	1. Về kiến thức:  Giúp học sinh biết  được
-  Địa giới hành chính, tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ khi nhà Nguyễn thành lập đến trước khi thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì (1802-1872).
 - Sự biến động về địa giới hành chính, kinh tế - xã hội của vùng đất Hải Phòng từ khi thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì đến khi thành lập đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng (1873 - 1888)
2. Về năng lực
 - Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất
 - Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	KT giữa HK 1
	1
	Từ 6 -7/12
	a. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hóa… của thành phố HP
  b. Năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, về một vấn để lịch sử, địa lí, kinh tế…của TP, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
c. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Đề KT
	Phòng thi nhà trường
	Phòng thi nhà trường
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	CĐ 3: Hải Phòng từ năm 1888 đến 1918















	4




















	Từ 7/12 đến 20/12
	1. Về kiến thức:  Giúp học sinh biết  được :
- Sự thay đổi về đơn vị hành chính của vùng đất Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1918
 -  Trình bày được chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Hải Phòng, những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của thành phố giai đoạn 1888 - 1918 và bước đầu giải thích được nguyên nhân dẫn đến những chuyển biến đó.
2. Về năng lực
 - Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
 - Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất
 - Hiểu được bản chất cai trị, bóc lột của chế độ thực dân; có thái độ đúng đắn, khách quan đối với những chuyển biến của Hải Phòng trong giai đoạn này.
 - Bồi dưỡng cho HS các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	CĐ4: Âm nhạc truyền thống Hải Phòng. Tìm hiểu về Ca trù Đông Môn.






	
	Từ 20/12 đến 27/12
	1.  Kiến thức
-  Nhận biết đặc điểm chính và hình thức của những nhạc cụ trong diễn xướng Ca trù nói chung, Ca trù Đông Môn Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nói riêng.
-  Nêu được một số nét về giáo phường Ca trù Đông Môn Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
-  Nêu được cái hay, cái đẹp và sự độc đáo, đặc sắc trong diễn xướng Ca trù.
2. Về năng lực
-  Thực hành tập hát một câu Ca trù.
-  Trình bày được các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị của Ca trù Đông Môn
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn nghệ thuật ca trù ở Hải Phòng và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát triển nghệ thuật Ca trù.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C


8D

	
	

	6
	KT cuối HK1
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hóa, âm nhạc… của thành phố HP
  2. Năng lực
- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, về một vấn để lịch sử, địa lí, kinh tế…của TP, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Đề KT
	Phòng thi nhà trường
	Phòng thi nhà trường
	
	

	7
	CĐ5:  Múa rối cạn Bảo Hà




     
	3







	Từ 17/1/24 đến 31/1/24
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số yếu tố đặc sắc của NT múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà, huyện Vĩnh Bảo.
-  Nêu được cái hay, cái đẹp và sự độc đáo, đặc sắc trong múa rối cạn Bảo Hà .
2. Về năng lực
-  Trình bày được các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị của rối cạn Bảo Hà.
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn nghệ thuật múa rối cạn ở  Hải Phòng và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát triển nghệ thuật múa rối cạn ở HP.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	CĐ 6:  Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
	4
	Từ 21/2 đến 13/3
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số nét đặc sắc về ND, HT, NT thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Nhận biết và phân tích nét độc đáo của bài thơ Nâm số 3 qua vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
2. Về năng lực
- Năng lục chung: giải quyết, tự học, hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: cảm thụ thẩm mĩ, ngôn ngữ.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục HS ý thức trân trọng, tự hào và giữ gìn giá trị thơ ca của Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
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	KT giữa HK2
	1
	
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn học … của thành phố HP
  2. Năng lực
- Biết trình bày, suy luận, cảm nhận về loại hình NT múa rối ở HP, cảm nhận về giá trị thơ ca của Nguyễn Bỉnh Khiêm
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu văn hóa, nghệ thuật… của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Đề KT
	Phòng thi nhà trường
	Phòng thi nhà trường
	
	

	10
	CĐ 7: Phòng chống đuối nước cho học sinh Hải Phòng
	4
	Từ 20/3 đến 10/4
	1. Về kiến thức
- Biết được thực trạng, hậu quả của đuối nước đối với HS trên địa bàn thành phố HP.
- Nhận diện được nguy cơ tiềm ẩn và trách nhiệm của HS HP trong việc phòng chống đuối nước.
2. Về năng lực
- Tăng cường kĩ năng phòng ngừa đuối nước
- Cảnh giác, thận trọng khi chơi ở những vùng ao hồ…
3. Về phẩm chất
- Có ý thức chủ động phòng chống đuối nước, hiểu rõ nguy cơ của đuối nước.
- Có ý thức trách nhiệm tuyên truyền phòng chống đuối nước.
	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C


8D

	
	

	11
	CĐ8: Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển khu vực Hải Phòng
	4
	Từ 17/4 đến 9/5
	1. Về kiến thức
-    Nêu được một số nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm môi trường và hậu quả ô nhiễm môi trường biển ở HP.
- Biết được một số giải pháp chủ yếu bảo vệ MT biển ở HP.
- Nhận thức được vấn đề bảo vệ môi trường biển là đúng đắn quan trọng.
2. Về năng lực
-  Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong các hoạt động bảo vệ MT biển.
 - Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một hoạt động bảo vệ MT biển ở HP.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, môi trường biển.

	Máy tính
Ti vi
	Lớp học
	
8A


8B


8C


8D
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	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về việc bảo vệ MT sống, MT biển, kĩ năng phòng đuối nước…
2. Năng lực
- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một hoạt động bảo vệ MT biển ở HP.
- Vận dụng liên hệ xử lí tình huống cụ thể 
3. Về phẩm chất
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, môi trường biển, ý thức chủ động phòng chống đuối nước…
	Đề KT
	Phòng thi nhà trường










	Phòng thi nhà trường
	
	



b. Bài kiểm tra đánh giá định kì                                                                                                                                                                              
HỌC KÌ I
	STT
	Bài KT đánh giá
	
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1
	KTTX
	Bài KTTX số 1
	HK1
	5p
	Nắm được kiến thức nội dung cơ bản trong các bài học
	Vấn đáp, chấm VBT, sản phẩm HS

	
	
	Bài KTTX  số 2
	15p
	Tuần 6
	1. Kiến thức
- HS biết được địa giới hành chính của HP từ năm 1802 - 1872
- HS hiểu ý nghĩa của địa giới hành chính đó
- HS nắm được đặc điểm tình hình kinh tế ở vùng đất HP từ năm 1802 – 1872
2. Năng lực 
- Rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, về một vấn để lịch sử.
3. Về phẩm chất
 - Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Viết

	2. 
	Kiểm tra định kì
	Kiểm tra giữa kì
	45p
	Tuần 9
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hóa… của thành phố HP
  2. Năng lực
- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, về một vấn để lịch sử, địa lí, kinh tế…của TP, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Viết

	
	
	Kiểm tra cuối kì
	45p
	Tuần 18
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì I.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hóa, âm nhạc… của thành phố HP
  2. Năng lực
- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Biết trình bày, suy luận, về một vấn để lịch sử, địa lí, kinh tế…của TP, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	Viết



HỌC KÌ II
	STT
	Bài KT đánh giá
	
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	1
	KTTX
	Bài KTTX số 1
	HK2
	5p
	Nắm được kiến thức nội dung cơ bản
	Vấn đáp, chấm VBT, sản phẩm HS

	
	
	Bài KTTX số 2
	15p
	Tuần 23
	1. Kiến thức
- HS biết được nguồn gốc, lịch sử  của NT múa rối
- HS nắm  được những nét đặc sắc  trong NT múa rối
2. Năng lực 
-  Trình bày được các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị của rối cạn Bảo Hà.
3. Về phẩm chất
- Biết trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn nghệ thuật múa rối cạn ở  Hải Phòng.
	Viết

	2. 
	Kiểm tra định kì
	Kiểm tra giữa kì
	45p
	Tuần 27
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn học … của thành phố HP
  2. Năng lực
- Biết trình bày, suy luận, cảm nhận về loại hình NT múa rối ở HP, cảm nhận về giá trị thơ ca của Nguyễn Bỉnh Khiêm
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu văn hóa, nghệ thuật… của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...
	Viết

	
	
	Kiểm tra cuối kì
	45p
	Tuần 35
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và nắm vững, củng cố, khắc sâu các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II.
- Vận dụng những hiểu biết về việc bảo vệ MT sống, MT biển, kĩ năng phòng đuối nước…
2. Năng lực
- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một hoạt động bảo vệ MT biển ở HP.
- Vận dụng liên hệ xử lí tình huống cụ thể 
3. Về phẩm chất
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, môi trường biển, ý thức chủ động phòng chống đuối nước…
	Viết
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